
Tên Mã Mã Số Sĩ Tiết học Tuần dạy

CB MH NH tiết số  1234567890123  12345678901234567890

1 2  002649 Tùng  NN111  05

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Nông nghiệp 2  NN111Z11  50   12----------- 103/NN   --------------------

2 3  002412 Hường  NN184  01

Xác suất thống kê và phép thí nghiệm 

- KHCT 3  NN184X81  80   123---------- 112/NN   --------------------

3 3  002431 Đông  NN111  04

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Nông nghiệp 2  NN111721  50   ---45-------- 201/NN   --------------------

4 4  002412 Hường  NN184  02

Xác suất thống kê và phép thí nghiệm 

- KHCT 3  NN184X82  77   123---------- 107/NN   --------------------

5 5  002345 Thúc  NN111  01

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Nông nghiệp 2  NN111111  50   ---45-------- 302/D2   --------------------

6 6  000411 Bé  NN111  03

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Nông nghiệp 2  NN111X91  31   ---45-------- 204/NN   --------------------

Ngày 02 Tháng 08 Năm 2022

Lưu ý: mỗi kí tự trong dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Stt Thứ CBGD Tên môn học Lớp Phòng

Thời Khóa Biểu Bộ Môn/Trung Tâm 

Học Kỳ 1 - Năm Học 22 - 23

Hoạt động đào tạo Chính quy

Ngày bắt đầu học kỳ: 08/08/2022 (tuần 1)

Bộ Môn/Trung Tâm: VP Khoa NN (15)


